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PHỤ LỤC CÔNG NHẬN MỞ RỘNG 
EXTENDED ACCREDITATION SCHEDULE 

(Kèm theo quyết định số:            /QĐ-VPCNCL ngày         tháng 02 năm 2024 

của Giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng) 

 

TÊN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN/ Organization 

Tiếng Việt/ in Vietnamese: TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN TQC CGLOBAL 

Tiếng Anh/ in English: TQC CGLOBAL CENTER FOR TESTING AND CERTIFICATION 

SỐ HIỆU CÔNG NHẬN/ Accreditation Number: VICAS 063 – QMS  

ĐỊA CHỈ ĐƯỢC CÔNG NHẬN/ Locations Covered by Accreditation 

Địa chỉ đăng ký kinh doanh/ Business registration address:  

Số 8, ngách 127/30, ngõ 127, phố Văn Cao, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội 

No.8, alley 127/30, lane 127, Van Cao street, Lieu Giai ward, Ba Dinh district, Hanoi 

Tel: +84 24 3772 2892    Fax: +84 24 3772 2890 

Trụ sở chính/ Head office:  

Số 51, ngách 1, ngõ 140 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 

No. 51, alley 1, lane 140 Nguyen Xien, Ha Dinh ward, Thanh Xuan district, Hanoi 

Tel: 024 6680 0338    Website: http://tqc.vn     

CHUẨN MỰC CÔNG NHẬN/ Accreditation Standards 

− ISO/IEC 17021-1:2015 

− ISO/IEC 17021-3:2017 

 
HIỆU LỰC CÔNG NHẬN/ Period of validation  

Từ ngày/from        /      / 2024 đến ngày/to 14 / 12 / 2024 
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PHẠM VI ĐƯỢC CÔNG NHẬN MỞ RỘNG/ Extended Scopes of Accreditation 

Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho các lĩnh vực sau/ 

Certification of quality management systems according to ISO 9001:2015 for the following scopes: 

Nhóm ngành 

Technical cluster 

Mã IAF 

IAF code 

Ngành kinh tế 

Economic sector 

Phạm vi cụ thể theo mã NACE (rev.2) 

Detailed scopes according to NACE code (rev.2) 

Thực phẩm 

Food 

3 Thực phẩm, đồ uống, 

thuốc lá 

Food products, 

beverages and tobacco 

10: Sản xuất thực phẩm/ Manufacture of food 

products 

11: Sản xuất đồ uống/ Manufacture of 

beverages 

12: Sản xuất thuốc lá/ Manufacture of tobacco 

products 

Sức khỏe 

Health 

38 Sức khỏe và hoạt động 

xã hội  

Health and social work 

75: Thú y/ Veterinary activities 

86: Các hoạt động liên quan đến sức khỏe con 

người/ Human health activities 

87: Chăm sóc sức khỏe tại nhà/ Residential care 

activities 

88: Dịch vụ xã hội trừ dịch vụ ăn, nghỉ/ Social 

work activities without accommodation 
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